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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
(HS trả lời từ câu 1 đến câu 16, mỗi câu hỏi HS chọn một phương án đúng).
 Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Miền khí hậu nào có mùa mưa lệch về thu đông?
   A. Miền khí hậu biển Đông Việt Nam.
   B. Miền khí hậu phía Nam (Nam Bộ và Tây Nguyên).
   C. Miền khí hậu Đông Trường Sơn (từ Hoành Sơn tới Mũi Dinh).
   D. Miền khí hậu phía Bắc (từ vĩ tuyến 18°B trở ra).
[bookmark: _Hlk184763562][bookmark: _Hlk180094038]Câu 2. Đặc điểm thời tiết vào mùa đông của miền khí hậu miền Bắc
	 A. Nóng, khô, ít mưa
	 B. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm

	 C. Lạnh và khô
	 D. Nóng ẩm, mưa nhiều


Câu 3. Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chủ yếu là:
	 A. Vòng cung và tây – đông
	 B. Tây bắc - đông nam và tây - đông

	 C. Tây bắc - đông nam và vòng cung
	 D. Tây - đông và bắc - nam


Câu 4. Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực nào của nước ta:
   A. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ                                  B. Nam Bộ
   C. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ         D. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ
Câu 5. Chế độ nước của sông ngòi nước ta có:
   A. Hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.
   B. Lũ vào thời kì mùa xuân.
   C. Sông ngòi nhiều nước nhưng càng về hạ lưu thì lượng nước càng giảm.
   D. Sông ngòi đầy nước quanh năm
Câu 6. Nhân tố quyết định đến sự phân hóa Tây - Đông của khí hậu nước ta:
	 A. Kinh độ
	 B. Địa hình
	 C. Gió mùa
	 D. Vĩ độ


Câu 7. Sông ngòi nước ta chủ yếu là những sông có đặc điểm:
	 A. Nhỏ, ngắn và dốc.
	 B. Sông dài, lớn và chảy êm đềm.

	 C. Nhỏ, ngắn và sông chảy êm đềm.
	 D. Sông dài, lớn và dốc.


Câu 8. Mùa mưa của khu vực Trường Sơn Đông vào mùa nào:
A. Cuối thu đầu đông           B. Mùa thu          C. Cuối hạ đầu thu         D. Mùa hạ
Câu 9. Mạng lưới sông ngòi nước ta có đặc điểm:
   A. Mạng lưới sông ngòi thưa thớt.
   B. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp.
   C. Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc, chủ yếu là các sông lớn.
   D. Mạng lưới sông ngòi thưa thớt, phân bố rông khắp.
Câu 10. Gió Tây Nam khô, nóng hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực nào của nước ta:
A. Trung Bộ, Tây Bắc           B. Đông Bắc            C. Nam Bộ             D. Tây Nguyên
Câu 11. Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi:
A. Hoàng Liên Sơn           B. Trường Sơn Nam.          C. Trường Sơn Bắc     D. Bạch Mã
Câu 12. Miền khí hậu phía Nam có đặc điểm:
   A. Mùa hạ nóng, mưa nhiều và mùa đông hanh khô.
   B. Có mùa động lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng, mưa nhiều.
   C. Nhiệt độ cao quanh năm với một mùa mưa và khô sâu sắc.
   D. Nhiệt độ cao nhưng có một mùa đông lạnh giá.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
 Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d.
[bookmark: _Hlk215348576]Câu 13. Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa với nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa và độ ẩm không khí lớn, trong năm có hai mùa.
a. Nhiệt độ không khí trung bình năm cả nước trên 200C (trừ vùng núi cao) và tăng dần từ Nam ra Bắc.
b. Biên độ nhiệt độ năm trung bình khác nhau và giữa miền khí hậu phía Bắc và miền khí hậu phía Nam.
c. Khu vực duyên hải miền Trung về mùa hạ thường chịu tác động của gió phơn Tây Nam gây ra thời tiết khô nóng.
d. Miền Bắc có một mùa đông lạnh, ít mưa và một mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều; miền Nam có hai mùa mưa khô rõ rệt.
Câu 14. Thủy chế sông Mê Công đơn giản và điều hòa, nước sông lên từ từ trong mùa lũ dài 5-6 tháng với lượng nước khoảng 80% tổng lượng năm, sau đó rút dần dần. Mùa cạn dài 6-7 tháng, chiếm 20%.
a. Lũ lên chậm, rút chậm chủ yếu do điều hòa của hồ Tôn-lê-Sáp và hệ thống sông có dạng lông chim.
b. Sông Mê Công có nhiều cửa sông nên chịu tác động rất nhỏ của thủy triều ở biển Đông.
c. Lượng nước chênh lệch lớn giữa mùa lũ và mùa cạn chủ yếu do lưu vực sông ở trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
d. Sông Mê Công dài, có dạng lông chim, lưu vực lớn, độ dốc bình quân rất lớn, mùa cạn kéo dài với lượng nước rất nhỏ.
Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam: phân hóa bắc nam, phân hóa Tây – Đông. 
Câu 2 (3 điểm). Tìm ví dụ về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu (giải pháp giảm nhẹ; thích ứng).
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